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 ộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                 

-                                          : 

   m p  n -     t   p   n t  : Ông Đỗ Minh Thìn 

        t  m n  n   n:   

1. Ông Tô Phú Mỹ 

2. Ông Nguyễn Văn Minh  

-   ư ký    ê   o : Bà Huỳnh Hoàng Linh – Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sa Đ  ,  ỉ   Đ ng Tháp 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Trung - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 14 thán  7 và ngày 04 tháng 8 năm 2023, t i tr  s  Tòa án 

nhân dân thành phố Sa Đéc  ét    s  th m c ng khai v  án th   ý số 

45/2023 T ST- S n à  24 thán  02 năm 2023 v   Tranh chấp hợp đồn  va  tài 

sản” theo  u  t đ nh đưa v  án ra  ét    số 39/2023/ ĐXXST- S n à  26 thán  

6 năm 2023, Quy t đ nh hoãn phiên tòa số 36/2023  ĐST-DS ngày 14 tháng 7 

năm 2023, gi a các đư n  s : 

 1. Nguy n đơn: Bà Nguyễn Th  L, sinh năm: 1942. 

                Đ a chỉ: Số A, Khóm B, Phường C, thành phố S, tỉnh Đồng Tháp. 

 2. Bị đơn: Bà Nguyễn Lệ D, sinh năm: 1969. 

Đ a chỉ: Số Đ, Khóm B, Phường C, thành phố S, tỉnh Đồng Tháp. 

Bà L c  m t, bà D v n  m t t i phi n tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

*    o     k    k ệ ,                     o                                 

 ạ     ê    a, nguyên   n bà Nguyễn Thị L trình bày: 

Trước đâ , Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét x  v  án tranh chấp quy n 

s  d n  đất và tài sản tr n đất gi a n u  n đ n bà N u ễn Lệ D và b  đ n  n  
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Nguyễn Ki n Th và bà Nguyễn Th  L tham gia v  án với tư cách  à n ười có quy n 

lợi, nghĩa v  liên quan. Bản án dân s  s  th m số 23/2019/DS-ST ngày 26/11/2019 

của Tòa án nhân dân tỉnh Đồn  Tháp tu  n  Chấp nhận sự tự nguyện c a chị 

Nguyễn Lệ D trả ½ giá trị  ăn n à  ó tr n t ửa 1688 là tài sản sở hữu c a bà 

Nguyễn Thị L với số tiền là 39.748.500 đồng (79.497.000 đồng/2) và tiền hỗ trợ 

cho bà Nguyễn Thị L là 190.251.500 đồng, tổng c ng là 230.000.000 đồng”. 

Sau khi bản án trên có hiệu l c pháp luật thì bà D, bà L có thỏa thuận thống 

nhất chuyển số ti n 230.000.000 đồng bà D phải trả cho bà L trong bản án thành 

ti n bà D vay của bà L và ngày 12/6/2020 bà L, bà D có công chứng hợp đồng vay 

ti n 230.000.000 đồng t i Phòng công chứng số 2 tỉnh Đồng Tháp; thời h n vay 

theo hợp đồng là 18 tháng kể từ n à  12 6 2020,  ãi va   à 2.300.000 đồng/tháng 

(lãi vay 1%/tháng). M t sau hợp đồng vay ti n công chứng ngày 12/6/2020 bà D có 

ghi thêm nội dung hợp đồng vay ti n nà  để trả cho bà Nguyễn Th  L theo bản án 

của Tòa án nhưn  bà D ghi nhầm thành số th  lý v  án và quy t đ nh đưa v  án ra 

xét x ; bà L  ác đ nh ch  ký tên, vi t họ tên Nguyễn Th  L và ch  ký tên, vi t họ 

tên Nguyễn Lệ D m t sau hợp đồng vay ti n là của bà L, bà D ký, vi t ra. 

Sau lập hợp đồng vay ti n thì bà L và bà D c  đ n C c Thi hành án dân s  

tỉnh Đồng Tháp xác nhận việc bà L đã nhận số ti n 230.000.000 đồng mà bà D 

phải thi hành theo Bản án dân s  s  th m số 23/2019/DS-ST ngày 26/11/2019 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xong, nhưn  th c t  bà D chưa trả ti n cho bà L, 

mà toàn bộ số ti n này chuyển thành ti n vốn vay 230.000.000 đồng của hợp đồng 

vay ti n ngày 12/6/2020. 

Ti p đ , bà D có trả lãi vay cho bà L được 06 tháng như sau: 

- Ngày 12/7/2020 trả 2.300.000 đồng, bà D có ký xác nhận việc trả lãi. 

- Tháng 8/2020 trả 2.300.000 đồng; tháng 9/2020 trả 2.000.000 đồng; tháng 

10/2020 trả 2.000.000 đồn  nhưn  tron  sổ theo dõi trả lãi thì bà L ghi nhầm năm 

2021, th c t  là trả vào thán  10 năm 2020; tháng 02/2021 trả 2.000.000 đồng; 

tháng 4/2021 trả  2.000.000 đồn , đối với 05 lần này trả lãi này thì bà D không có 

ký tên xác nhận trả lãi mà bà L t  ghi vào sổ theo dõi. 

Tổng cộng bà D trả lãi vay cho bà L 06 lần với tổng số ti n  ãi đã trả là 

12.600.000 đồn , sau đ  bà D không ti p t c trả  ãi va , chưa trả ti n vốn vay lần 

nào đ n nay. 

Nay bà Nguyễn Th  L yêu cầu bà Nguyễn Lệ D trả cho bà L số ti n vốn vay 

còn nợ  à 230.000.000 đồng và ti n lãi vay từ thán  5 2021 đ n ngày xét x  s  

th m  à 24.000.000 đồng. Tổng cộng ti n vốn và ti n lãi vay  à 254.000.000 đồng. 

Ngoài ra, bà L không còn yêu cầu gì khác. 

* Bị        N   ễn Lệ D d      ư    ố    ạ            n tố t ng h p lệ, 

  ư   k ô            n nêu ý ki      k ô         a     ể làm việc. 

 * Ý ki n của  ại diện Viện Kiểm sát:  

 T i phi n tòa h m na , đ i diện Viện  iểm sát nhân dân thành phố Sa Đéc 

phát biểu ý ki n: V  tố t ng, thống nhất v  việc tuân theo pháp luật tố t ng trong 
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quá trình giải quy t v  án của Th m phán, Hội đồng xét x , Thư ký. Việc chấp 

hành pháp luật của n ười tham gia tố t ng dân s  kể từ khi th  lý v  án đ n trước 

khi Hội đồng xét x  ngh  án, đ u đảm bảo đún  theo qu  đ nh của Bộ luật Tố t ng 

dân s . Riêng bà D không chấp hành theo giấy triệu tập của Tòa án. 

V  nội dung v  án, quan điểm của đ i diện Viện kiểm sát đ  n h   ội đồn  

 ét   : 

- Chấp nhận toàn bộ yêu cầu kh i kiện của bà Nguyễn Th  L, buộc bà 

Nguyễn Lệ D phải trả cho bà L số ti n vốn vay còn nợ  à 230.000.000 đồng và ti n 

lãi là 24.000.000 đồng. Tổng cộng ti n vốn và ti n lãi vay  à 254.000.000 đồng. 

- V  án ph :  ác đư n  s  nộp án phí dân s  s  th m theo qu  đ nh pháp 

luật. 

NHẬ   ỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] V  thủ t c tố t ng:  

- N u  n đ n tranh chấp với b  đ n v  hợp đồng vay tài sản (ti n), xác đ nh 

đâ   à quan hệ pháp luật  Tranh chấp hợp đồn  va  tài sản”.  ăn cứ theo qu  đ nh 

t i Đi u 26, Đi u 35 và Đi u 39 Bộ luật Tố t ng dân s  v  án thuộc th m quy n 

giải quy t của Tòa án nhân dân thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồn  Tháp. 

- Bà Nguyễn Lệ D v n  m t t i phi n tòa được m  lần thứ hai không có lý 

do, căn cứ các Đi u 227, 228 của Bộ luật Tố t ng dân s ; Tòa án xét x  v ng m t 

đối với bà D theo qu  đ nh pháp  uật. 

[2] V  nội dun  v  án: Hội đồng xét x  xét thấy: 

[2.1.] Theo qu  đ nh t i Đi u 117  ộ  uật dân s  qu  đ nh v  đi u kiện có 

hiệu l c của giao d ch dân s  như sau: 

“1. Giao dịch dân sự có hiệu lự  k    ó đ      đ ều kiện s u đ y: 

a) Ch  thể  ó năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp 

với giao dịch dân sự được xác lập; 

b) Ch  thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện; 

c) Mụ  đí   và n i dung c a giao dịch dân sự không vi phạm đ ều cấm c a 

luật, k ông tr   đạo đức xã h i.” 

 uất phát từ Bản án dân s  s  th m số 23/2019/DS-ST ngày 26/11/2019 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp c  hiệu   c pháp  uật, bà D phải  iao cho bà L số 

ti n  à 230.000.000 đồn . Sau đ , bà L, bà D thốn  nhất chu ển toàn bộ số ti n nà  

thành số ti n bà D va  của bà L và  ập Hợp đồn  va  ti n c n  chứn  ngày 

12/6/2020.  

Việc thỏa thuận chu ển số ti n 230.000.000 đồn  tron  Bản án dân s  s  

th m số 23/2019/DS-ST ngày 26/11/2019 thành ti n va  khi bà L, bà D đáp ứn  

đầ  đủ v  đi u kiện chủ thể tham  ia  iao d ch dân s ; m c đ ch và nội dun  

kh n  vi ph m đi u cấm của  uật, kh n  trái đ o đức  ã hội. N n  ợp đồn  va  
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ti n c n  chứn  n à  12 6 2020 c  hiệu   c pháp  uật,  àm phát sinh qu  n và 

n hĩa v  của hai b n kể từ thời điểm n à  12 6 2020. 

[2.2] T i điểm c khoản 1 và khoản 2 Đi u 92  ộ  uật Tố t n  dân s  qu  

đ nh v  nh ng tình ti t, s  kiện không phải chứng minh như sau: 

“1. Những tình tiết, sự kiện s u đ y k ông p ải chứng minh: 

…  

c) Những tình tiết, sự kiện đã đượ  g   trong văn bản và được công chứng, 

chứng thực hợp p  p… 

2. M t b n đương sự thừa nhận hoặc không phản đối những tình tiết, sự 

kiện, tài liệu, văn bản, kết luận c    ơ qu n   uy n môn mà b n đương sự k   đư  

r  t ì b n đương sự đó k ông p ải chứng minh.” 

Và t i khoản 1 Đi u 468  ộ  uật dân s  qu  đ nh v   ãi suất va  như sau: 

“1. Lã  suất vay do các bên thỏa thuận. 

 rường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận 

k ông đượ  vượt qu  20%/năm   a khoản tiền v y, ...” 

Hợp đồn  va  ti n n à  12 6 2020  i a bà L và bà D thỏa thuận  ãi suất  à 

1% năm, được c n  chứn  hợp pháp, bà L thừa nhận bà D c  trả ti n  ãi va  tổn  

cộn   à 12.600.000 đồn .   n c nh đ , Tòa án đã tốn  đ t th n  báo th   ý v  án 

và các văn bản tố t n  hợp  ệ cho bà D; bà D bi t được bà L kh i kiện bà D   Tòa 

án   u cầu bà D trả cho bà L số ti n vốn va  230.000.000 đồn  và ti n  ãi va   à 

24.000.000 đồn , tổn  cộn   à 254.000.000 đồn . Nhưn  bà D kh n  c  văn bản 

phản đối, c n  như kh n  đ n Tòa án  àm việc để  hi nhận ý ki n của bà D đối với 

yêu cầu kh i kiện của bà L. 

 o đ , đã c  đủ căn cứ để  ác đ nh việc bà D còn nợ bà L số ti n vốn  à 

230.000.000 đồn  và ti n  ãi va   à 24.000.000 đồn , tổn  cộn   à 254.000.000 

đồn .   

[2.3] Bà L   u cầu bà D trả số ti n vốn va  và ti n   ãi va  tổn  cộn   à 

254.000.000 đồn , nhận thấ . 

T i Đi u 463  ộ  uật dân s  qu  đ nh như sau: 

“… k   đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại 

t eo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận....” 

Theo hợp đồn  va  ti n th  thời h n vay là 18 tháng kể từ ngày 12/6/2020. Lãi 

vay thỏa thuận là 1%/tháng. 

  iện na  thời h n va  theo thỏa thuận đã h t.  ãi va  bà L   u cầu bà D trả 

thấp h n  ãi va  hai b n thỏa thuận tron  hợp đồn  va , đâ   à s  t  n u ện của bà 

L và  ét thấ  c   ợi cho bà D, n n chấp nhận.  

Từ nh n  phân t ch và nhận đ nh như tr n c  căn cứ chấp nhận toàn bộ y u 

cầu kh i kiện của bà L, buộc bà D trả cho bà L số ti n vốn va  230.000.000 đồn  
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và ti n  ãi va  24.000.000 đồn , tổn  cộn  ti n vốn va  và  ãi va   à 254.000.000 

đồn . 

[3] Đối với ý ki n của Kiểm sát vi n Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sa 

Đéc  à ph  hợp với qu  đ nh của pháp  uật, n n  ội đồn   ét    chấp nhận. 

 [4] V  án phí dân s  s  th m: Do chấp nhận toàn bộ yêu cầu kh i kiện của 

n u  n đ n, n n b  đ n phải ch u toàn bộ án ph  dân s  s  th m. 

   V  các    tr n, 

       Ị    

 ăn cứ vào các Đi u 26, 35, 39, 91, 92, 147, 227, 228, 264, 271, 273, 278 

Bộ luật Tố t ng dân s  năm 2015;   

 ăn cứ vào các Đi u 357, 463 và 468 Bộ luật dân s  năm 2015; 

 ăn cứ vào Đi u 12, 26 của Ngh  quy t số 326/2016/UBTVQH14, n à  

30/12/2016 của    ban Thườn  v   uốc  ội qu  đ nh v  mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và s  d ng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên x : 

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu kh i kiện của n u  n đ n bà N u ễn Th  L v  

việc tranh chấp hợp đồn  va  tài sản với b  đ n bà N u ễn  ệ D. 

 uộc bà N u ễn  ệ D phải trả cho bà N u ễn Th  L số ti n vốn vay là 

230.000.000 đồn  và ti n  ãi va  từ thán  5 2021 đ n ngày 04/8/2023 là 

24.000.000 đồn , tổn  cộn  ti n vốn va  và  ãi va   à 254.000.000 đồn    ai trăm 

năm mư i bốn triệu đồn  .  

Kể từ n à  c  đ n   u cầu thi hành án, mà b n phải thi hành án chưa thi 

hành  on , b n phải thi hành án còn phải ch u trả ti n  ãi của số ti n còn phải thi 

hành án tư n  ứn  với thời  ian chậm trả theo qu  đ nh t i các Đi u 357, Đi u 

468 của  ộ  uật dân s  năm 2015. 

2. V  án phí dân s  s  th m: 

 à N u ễn  ệ D phải ch u 12.700.000đ  Mười hai triệu bả  trăm n h n 

đồn   án ph  dân s  s  th m. Miễn ti n t m ứn  án ph  dân s  s  th m cho bà 

N u ễn Th  L, do bà L  à n ười cao tuổi và c  đ n   u cầu miễn nộp. 

Bản án nà  được thi hành theo qu  đ nh t i Đi u 2 Luật Thi hành án dân s  

th  n ười được thi hành án dân s , n ười phải thi hành án dân s  có quy n thoả 

thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi hành án ho c b  cưỡng 

ch  thi hành án theo qu  đ nh t i các Đi u 6, 7, 7a, 7b và  Đi u 9 Luật Thi hành án 

dân s ; thời hiệu thi hành án được th c hiện theo qu  đ nh t i Đi u 30 Luật Thi 

hành án dân s . 

N u  n đ n có m t t i phiên tòa có quy n khán  cáo bản án tron  thời h n 

15 ngày kể từ ngày tuyên án.    đ n v ng m t t i phi n tòa c  qu  n khán  cáo 
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tron  h n 15 n à  kể từ ngày nhận được bản án ho c kể từ n à  bản án được tống 

đ t hợp lệ. 

N                                                                  
- Tòa án Tỉnh;                 

- V SN  TP. Sa Đéc; 

-  ác đư n  s ; 

-  hi c c T   S TP. Sa Đéc; 

-  ưu: VT, hồ s  v  án. 
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